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	Thống kê công tác kiểm sát giảI quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm
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	(ban hành theo QĐ số 452 ngày 04/10/2013 của Viện trưởng VKSNDTC)

	
	
	

	
	
	(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm)
	

	
	
	(áp dụng cho các kỳ thống kê tháng, 6 tháng và 12 tháng)
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mã dòng
	Số liệu

	Số vụ án còn lại của kỳ trước
	1
	 

	Số vụ án TĐC được Tòa án tiếp tục giải quyết trong kỳ thống kê
	2
	 

	Số vụ án VKS mới thụ lý trong kỳ thống kê
	3
	 

	T. đó:      - Số vụ án khiếu kiện QĐ hành chính, hành vi hành chính… (K1Đ28BLTTHC)
	4
	 

	- Số vụ án khiếu kiện về danh sách cử chi bầu cử đại biểu Quốc hội (K2Đ28BLTTHC)
	5
	 

	- Số vụ án khiếu kiện QĐ kỷ luật buộc thôi việc … (K3Đ28BLTTHC)
	6
	 

	- Số vụ án khiếu kiện QĐ giải quyết khiếu nại về QĐ xử lý vụ việc cạnh tranh (K4Đ28 BLTTHC)
	7
	 

	- Số vụ án Tòa án chậm gửi thông báo cho VKS
	8
	 

	Số vụ án VKS yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ
	9
	 

	Số vụ án VKS có văn bản y/c cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ cung cấp chứng cứ
	10
	 

	Tổng số vụ án VKS thụ lý kiểm sát
	11
	 

	Số vụ án Tòa án đã giải quyết
	12
	 

	T. đó:  - Số vụ án Tòa án ra QĐ đình chỉ việc giải quyết vụ án trước phiên tòa
	13
	 

	- Số vụ án Tòa án đã đưa ra xét xử
	14
	 

	T.đó:  + Số vụ án đình chỉ xét xử do đương sự rút đơn khởi kiện tại phiên tòa
	15
	 

	+  Số vụ án HĐXX bác y/c khởi kiện (K2Đ163 BLTTHC)
	16
	 

	+ Số vụ án HĐXX chấp nhận một phần hoặc toàn bộ y/c khởi kiện (K2Đ163 BLTTHC)
	17
	 

	Số bản án, quyết định mà VKS đã kiểm sát
	18
	 

	T.đó:  - Số bản án, quyết định Tòa án gửi cho VKS không đúng hạn
	19
	 

	Số bản án, QĐ VKS phát hiện có vi phạm
	20
	 

	Số vụ án VKS kháng nghị phúc thẩm (kháng nghị cùng cấp )
	21
	 

	T.đó:  - Số vụ án VKS kháng nghị đối với bản án
	22
	 

	- Số vụ án VKS kháng nghị đối với các quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ của Tòa án
	23
	 

	Số vụ án đề nghị VKS cấp trên kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm
	24
	 

	Số vụ án VKS báo cáo VKS cấp trên kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm
	25
	 

	Số vụ án tạm đình chỉ trong kỳ thống kê
	26
	 

	Số vụ án tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê
	27
	 

	Số vụ án còn lại chưa giải quyết
	28
	 

	T.đó: - Số vụ án quá hạn luật định
	29
	 

	Số vụ án VKS trưng cầu giám định
	30
	 

	Số vụ án VKS kiến nghị về việc áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
	31
	 

	Số bản kiến nghị của VKS với Tòa án về những vi phạm trong TTHC
	32
	 

	Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác trong quá trình kiểm sát vụ án hành chính
	33
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	…….ngày…….tháng……..năm ……..
	

	Người lập biểu
	
	Viện trưởng
	

	(Ký, ghi rõ họ và tên)
	
	(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]
